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DANH SÁCH

Đề nghị xét tặng khen thưởng tập thể, giáo viên và học sinh đạt kết quả cao 

trong các Hội thi cấp thành phố và toàn quốc của ngành Giáo dục quận Bình Thạnh

Năm học 2016-2017
(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh ngày 13 tháng 6 năm 2017

2. Trung hoc cơ sở:
	Stt
	Họ
	tên
	Lớp\Môn
	Giải
	Trường
	Thành tích

	1. Hội thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp toàn quốc

	1
	Chu Thanh
	Xuân
	9
	KK
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Toàn quốc

	2. Hội thi: Viết thư UPU cấp Quốc gia

	1
	Nhâm Ngọc
	Anh
	9
	Cây bút triển vọng
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Cây bút triển vọng cấp Quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU

	3. Hội thi: Toefl  Junior Challenge cấp Thành phố

	1
	Trần Thiên
	Phúc
	8.6
	KK
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Toefl Junior Challenge cấp Thành phố

	2
	Trần Lê Nhật
	Huy
	9.7
	KK
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Toefl Junior Challenge cấp Thành phố

	4. Kỳ thi Học sinh giỏi khối 9 cấp thành phố

	Giải I

	
	Nguyễn Minh
	Triều
	Hóa học
	Nhất
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Lê Hoàng
	Minh
	Hóa học
	Nhất
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Trương Mạng
	Ngọc
	Ngữ văn
	Nhất
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Quỳnh
	Giang
	Địa lý
	Nhất
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Đức
	Bảo
	KT THTT
	Nhất
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Phạm Hoàng Thủy
	Tiên
	 KHTN
	Nhất
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Minh
	Tuấn
	 KHTN
	Nhất
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	Giải II

	
	Lê Trịnh Như
	Khang
	Toán
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Trịnh Thùy Ánh
	Tuyết
	Toán
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Luân Tường
	Vy
	Toán
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Trí
	Thanh
	Hóa học
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Lê Mai Anh
	Thư
	Sinh học
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Phương
	Khanh
	Sinh học
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Trần Mỹ
	Quỳnh
	Tin học
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Lê Mỹ
	Tú
	Ngữ văn
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Tống Thị Mỹ
	Tiên
	Lịch sử
	Nhì
	Học sinh trường THCS Đống Đa
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Thị Thanh
	Tuyền
	Lịch sử
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lam Sơn
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Ngọc Phương
	Trâm
	Lịch sử
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Phương
	Tùng
	Địa lý
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Trần Nguyễn Nhật
	Vy
	Địa lý
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Đào Nguyễn Quốc
	Huy
	Địa lý
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Bùi Vũ Thục
	Uyên
	Tiếng Anh
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Châu
	Duy
	Tiếng Anh
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Trương Nhã
	Vy
	Tiếng Anh
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Kim
	Chi
	KT THTT
	Nhì
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	Giải III

	
	Lê Nguyễn Như
	Quỳnh
	Toán
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Hân
	Toán
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Trần Ngọc Gia
	Nghi
	Hóa học
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Trần Xuân
	Khôi
	Sinh học
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Trịnh Ngọc
	Thành
	Sinh học
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Thanh
	Trúc
	Tin học
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Bảo
	Khang
	Tin học
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Phan Thị Kim
	Chi
	Ngữ văn
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Vân
	Quỳnh
	Ngữ văn
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Đặng Hoàng Tuấn
	Kiệt
	Lịch sử
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Thị Ngọc
	Phương
	Địa lý
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Doãn Đức Phương
	Ngọc
	Tiếng Anh
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Lê Bá Khánh
	Linh
	Tiếng Anh
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Hồ Hoàng Minh
	Ngọc
	Tiếng Anh
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Minh
	Thư
	Tiếng Anh
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Nguyễn Hoàng Nam
	Khánh
	KT THTT
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Dương Thành
	Đạt
	KT THTT
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Chu Gia
	Bảo
	 KHTN
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Trần Nguyễn Trúc
	Uyên
	 KHTN
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	
	Lê Đình Vĩnh
	Khang
	Công nghệ
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

	9. Hội thi: Khoa học kỹ thuật dành cho THCS cấp thành phố

	1
	Vũ Trần Anh
	Thư
	Đúng mà chưa đúng trong bài toán phân tích đa thức thành nhân tử.
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba cuộc thi khoa học kỹ thuật THCS cấp Thành Phố

	2
	Nguyễn Đại
	Minh
	
	Ba
	Học sinh trường THCS Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba cuộc thi khoa học kỹ thuật THCS cấp Thành Phố
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